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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024 tại trại chăn nuôi vịt thuộc xã Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long, nhằm đánh giá chất lượng tinh dịch và hiệu quả thụ tinh nhân tạo ở vịt Hòa Lan. Tổng 
cộng 20 vịt trống và 60 vịt mái ở độ tuổi 7–10 tháng được sử dụng trong thí nghiệm. Tinh dịch được thu 
từ từng cá thể trống trong 8 tuần với tần suất 3 ngày/lần vào lúc 6 giờ sáng. Vịt mái được chia thành ba 
nhóm phối giống theo ba khung giờ khác nhau trong ngày (6–8 giờ, 11–13 giờ, 15–17 giờ). Kết quả cho 
thấy chất lượng tinh dịch của vịt Hòa Lan khá ổn định với thể tích trung bình 0,42 ml, pH 7,45, hoạt lực 
tinh trùng đạt 85,91%, nồng độ 2,34 x109/ml và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình thấp (5,69%). Về hiệu quả thụ 
tinh nhân tạo, tỷ lệ có phôi cao nhất ở nhóm phối giống 11–13 giờ (89,90%), trong khi tỷ lệ trứng nở cao 
nhất ghi nhận ở hai nhóm phối giống vào thời điểm 6-8 giờ và 11-13 giờ (93,10% và 94,38%), thấp nhất 
ở nhóm phối 15–17 giờ (89,41%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), cho thấy thời điểm 
phối giống trong khoảng 6–13 giờ là phù hợp nhất để đạt hiệu quả sinh sản cao ở vịt Hòa Lan.

Từ khóa: vịt Hòa Lan, tinh trùng vịt, thụ tinh nhân tạo, thời điểm phối giống.
1. MỞ ĐẦU

Trong ngành chăn nuôi thủy cầm, đặc biệt là 
chăn nuôi vịt, mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho 
người chăn nuôi tại Đồng bằng Sông Cửu Long. 
Một trong những phương pháp mới để người chăn 
nuôi áp dụng để nhân giống là phương pháp thụ 
tinh nhân tạo đã và đang trở thành một phương 
pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất sinh sản, 
tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đực giống và cải thiện 
chất lượng con giống. Hiện nay, ngành chăn nuôi 
gia cầm đang phát triển theo hướng công nghiệp 
hiện đại, cần thiết phải xác định các phương thức 
nuôi cũng như quy trình chăn nuôi phù hợp để có 
thể phát huy tối đa năng suất của chúng (Hoàng 
Tuấn Thành và cs., 2021). Một trong những yếu 
tố then chốt quyết định sự thành công của phương 
pháp thụ tinh nhân tạo là chất lượng tinh dịch, bao 
gồm các chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh và khả năng sống 
sót của tinh trùng trong quá trình bảo quản cũng 
như sau khi đưa vào hệ thống sinh sản của vịt mái. 
Theo Chen và cs. (2016) nhận thấy xác định chất 
lượng tinh trùng ban đầu trước khi lưu trữ đảm bảo 
rằng tinh trùng có khả năng sinh sản lý tưởng được 
bảo tồn và tạo ra gieo tinh nhân tạo thành công.

Vịt Hòa Lan (Anas platyrhynchos domesticus) là 
một giống vịt có tiềm năng sản xuất cao, được nuôi 
phổ biến trong các mô hình chăn nuôi công nghiệp 
và bán công nghiệp. Giống vịt Hòa Lan được nuôi 
nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là 
giống vịt kiêm dụng đã có từ lâu đời và có khả năng 
thích nghi cao với điều kiện khí hậu và phương thức 
chăn nuôi của người dân Nam Bộ (Nguyễn Thị Hồng 

Trinh và cs., 2020). Ngoài ra, giống vịt Hòa Lan có 
khả năng thích nghi tốt với các điều kiện chăn nuôi 
tại đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là khả năng 
thích ứng với điều kiện nước bị nhiễm mặn (Nguyễn 
Thị Lan Anh và cs., 2018). Tuy nhiên, hiệu quả thụ 
tinh nhân tạo ở giống vịt này phụ thuộc nhiều vào các 
yếu tố như chất lượng tinh dịch, kỹ thuật khai thác, 
bảo quản tinh trùng và thời điểm phối giống. Chính 
vì vậy, việc đánh giá các chỉ tiêu về chất lượng tinh 
dịch, khả năng bảo tồn hoạt lực tinh trùng và tỷ lệ thụ 
tinh thành công là hết sức cần thiết để tối ưu hóa quy 
trình thụ tinh nhân tạo, từ đó nâng cao hiệu suất sinh 
sản và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi vịt Hòa Lan.

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm 
đánh giá chất lượng tinh dịch và hiệu quả thụ tinh 
nhân tạo ở vịt Hòa Lan, qua đó đề xuất các biện 
pháp cải thiện kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, nâng cao 
tỷ lệ thụ thai và tối ưu hóa quá trình sản xuất giống 
trong chăn nuôi thủy cầm hiện đại. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện tại trại chăn 
nuôi vịt thuộc Xã Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. Mẫu 
tinh sau khi lấy được đánh giá chất lượng tinh dịch 
vịt Hòa Lan được tiến hành tại phòng thực hành 
thú y, trường Đại học Tây Đô. Thời gian từ tháng 
03 đến tháng 06/2024.
2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện trên 20 vịt Hòa Lan trống ở 
thời điểm 7-10 tháng tuổi có khối lượng 2,5-3,1 kg được 
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nuôi ở Xã Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long. 60 vịt Mái trưởng 
thành từ 7-10 tháng tuổi có khối lượng 1,8-2,1kg. 
2.3. Bố trí theo dõi

Thí nghiệm được tiến hành trên 20 vịt Hòa Lan 
trống và 60 vịt Hòa Lan mái từ 7–10 tháng tuổi, 
được nuôi nhốt riêng lẻ trong lồng sắt có kích thước 
60 cm × 80 cm × 60 cm (tỷ lệ 1 trống/ô, 2 mái/ô), 
với đầy đủ hệ thống quạt thông gió, chiếu sáng nhân 
tạo (16 giờ/ngày), đảm bảo nhiệt độ 25–28°C. Vịt 
trống được khai thác tinh mỗi 3 ngày/lần. Sau khi 
pha loãng, tinh trùng được sử dụng để gieo tinh cho 
vịt mái chia làm 3 nhóm ngẫu nhiên (20 con/nhóm) 
tương ứng với 3 thời điểm trong ngày: 6–8 giờ, 
11–13 giờ và 15–17 giờ. Các khung giờ này được 
lựa chọn nhằm đánh giá ảnh hưởng của thời điểm 
gieo tinh đến hiệu quả sinh sản. Trứng được thu liên 
tục trong 5 ngày sau gieo tinh, sau đó đem ấp; phôi 
được soi sau 7 ngày và tỷ lệ nở được ghi nhận sau 
25–28 ngày ấp. Dữ liệu kết quả về tỷ lệ có phôi và tỷ 
lệ nở được sử dụng cho phân tích thống kê.
2.4. Chế độ dinh dưỡng

Vịt Hòa Lan trống trong nghiên cứu được cho ăn 
thức ăn hỗn hợp, dạng viên có giá trị dinh dưỡng là 
17% CP (Protein thô) và 3000 kcal/kg được phối trộn 
từ các nguyên liệu tấm, cám, khô đỗ, bắp, bột cá, …. 
với Canxi là 0,8%-1,2% và Phospho tối thiểu 0,62%.

Vịt Hòa Lan mái trong nghiên cứu được cho ăn 
thức ăn hỗn hợp, dạng viên có giá trị dinh dưỡng 
là 18,8% CP (Protein thô) và 2590 kcal/kg được 
phối trộn từ các nguyên liệu bột cá, bắp, lúa mì, 
cám gạo, dầu cọ, …. với Canxi là 2,0%-6,0% và 
Phospho tối thiểu 0,4-1,2%.
2.5. Phương pháp nghiên cứu

Chuẩn bị dung dịch trữ tinh: Dung dịch 
Lorenz với thành phần chính bao gồm: glucocoll 
và NaCl được pha loãng với 500ml dung dịch 
nước cất, khuấy đều cho đến khi các thành phần 
được hoà tan hoàn toàn và được lọc qua giấy lọc 
định tính Advantec, đường kính 185mm, sau đó 
hiệu chỉnh pH của 2 dung dịch là 6,8 và được bảo 
quản ở nhiệt độ 4oC cho đến khi sử dụng.

Phương pháp thu thập tinh dịch ở vịt trống: 
Tinh dịch được thu thập riêng biệt từ 20 cá thể 
trống trong thời gian 8 tuần, với tần suất 3 ngày/
lần và được thực hiện cố định vào lúc 6 giờ sáng 
để đảm bảo tính đồng nhất về thời điểm khai thác.

Vịt Hòa Lan trống trong nghiên cứu được lấy 
tinh theo phương pháp massage bụng của Nguyễn 
Tấn Anh (2003). Dùng một giá gỗ lõm và 2 người 
để lấy tinh vịt. Tuỳ theo thuận tay mà bố trí cho 
hợp lý. Người thứ nhất dùng một cánh tay đè 2 
cánh và giữ cho con trống nằm yên trên giá lõm. 
Tay còn lại cầm cốc hứng tinh. Người thứ hai dùng 

một bàn tay vuốt xuôi trên lưng con trống (vừa 
vuốt, vừa miết vào lưng) về phía phao câu. Tuỳ 
theo từng cá thể và sự đáp ứng kích thích xảy ra 
lâu hay chóng. Sau 3-5 động tác miết lưng như 
vậy, con trống hơi cựa mình, đuôi cọ quậy. Người 
thứ hai này dùng bàn tay đã vuốt lưng để ép vào 
phao câu (gốc đuôi), đồng thời dùng bàn tay còn 
lại ép bên lỗ huyệt, hơi ấn vào bụng dưới về phía 
lồng ngực và ép xuống phía dưới để ép miệng lỗ 
huyệt. Dương vật nằm trong lỗ huyệt (dưới gốc 
đuôi) bài tiết chất nhờn bạch huyết, cương cứng 
và bật ra ngoài (có dạng xoắn mũi khoan) và xuất 
tinh, người thứ nhất nhanh chóng đón dương vật 
con trống vào dụng cụ hứng tinh.

Tinh vịt Hòa Lan trống sau khi lấy được làm 
đầy dung dịch trữ tinh đến 1,5 ml sau đó lắc nhẹ để 
hòa trộn tinh trùng và được cho vào thùng đá bảo 
quản ở 4oC trong quá trình vận chuyển tới phòng 
thí nghiệm để tiến hành đánh giá các chỉ tiêu chất 
lượng tinh vịt. 

Phương pháp thụ tinh nhân tạo cho vịt mái: 
Sau khi tinh trùng được pha loãng với môi trường 
bảo quản, nó sẽ được chuyển vào các ống dẫn tinh 
chuẩn bị cho quy trình dẫn tinh. Quy trình dẫn tinh 
được thực hiện bởi một người. Người dẫn tinh sử 
dụng tay trái để vuốt ngược lông đuôi của vịt mái 
lên phía trên, tạo điều kiện để phần bên trong lỗ 
huyệt của vịt mái lồi ra ngoài. Nếu phần này không 
tự lồi ra, người dẫn tinh có thể nhẹ nhàng bóp hai 
mép của lỗ huyệt để tạo khe hở, giúp lộ phần bên 
trong ra ngoài. Sau đó, người dẫn tinh sẽ đưa ống 
dẫn tinh vào và bơm tinh trùng vào ổ nhớp, vị trí 
nằm lệch về phía bên trái của lỗ huyệt. Trong thí 
nghiệm này, việc dẫn tinh được thực hiện với tần 
suất cố định là 3 ngày/lần, nhằm đảm bảo hiệu quả 
sinh sản và tối ưu hóa quá trình thụ tinh.

Quá trình ấp trứng vịt: thực hiện bằng máy ấp tự 
động H528 thuộc công ty Hitech, với các chế độ điều 
khiển nhiệt độ, độ ẩm và thời gian đảo trứng được 
cài đặt sẵn. Trong tuần đầu tiên (ngày 1-7), nhiệt độ 
duy trì ở 37,7°C và độ ẩm đạt 55%. Đến tuần thứ hai 
(ngày 8-14), nhiệt độ giảm nhẹ xuống còn 37,5°C và 
độ ẩm tăng lên 60%. Từ tuần thứ ba trở đi, nhiệt độ 
tiếp tục giảm xuống 37,2°C, trong khi độ ẩm được 
duy trì ở mức 75-80%. Trong suốt quá trình này, chỉ 
sử dụng nước cất để tạo độ ẩm, tránh sử dụng nước 
có tạp chất vì điều này có thể ảnh hưởng đến quá 
trình bay hơi và điều kiện ấp lý tưởng.

Quá trình soi trứng: Trứng được soi vào ngày 
thứ 7 sau khi đưa vào máy ấp, bằng phương pháp 
soi bằng đèn pin chuyên dụng để kiểm tra sự phát 
triển của phôi. Chỉ những trứng có phôi phát triển 
tốt mới tiếp tục được ấp cho đến khi nở (sau 25–28 
ngày).  
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Các chỉ tiêu theo dõi
Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch ở 

Vịt Hòa Lan:
Thể tích tinh dịch (V, ml): tinh dịch của vịt Hòa 

Lan được đánh dấu vị trí trên ống eppendoft ngay sau 
khi lấy và được đo thể tích bằng các ống eppendoft 
chứa dung dịch pha mực xanh chia thể tích bằng 
cách hút pipet từ 0,1-0,8 ml cách nhau 0,05 ml.

pH tinh dịch: được xác định bằng máy đo pH/
Ion meter (WINLAB) (Nhật), mỗi mẫu được đo 
3 lần và sau đó lấy trị số trung bình của 3 lần đo.

Hoạt động khối (Mass Activity): được đánh giá 
bằng cách tính điểm theo phương pháp mô tả của 
Tarif và cs (2013). Nhỏ một giọt tinh dịch đặt trên 
một phiến kính mà không cần đậy lamen và quan sát 
dưới kính hiển vi (độ phóng đại 100x và 200x). Sau 
đó chấm điểm trên thang điểm 1-5 dựa vào chuyển 
động tạo sóng của tinh trùng trong các mẫu tinh dịch 
(1 điểm: không có chuyển động; 2 điểm: một số tinh 
trùng di chuyển mà không tạo ra bất kỳ sóng nào; 3 
điểm: tinh trùng chuyển động nhỏ và chậm; 4 điểm: 
chuyển động mạnh mẽ tạo xoáy trung bình và 5 điểm: 
sóng và xoáy chuyển động dày đặc và nhanh chóng). 

Hoạt lực tinh trùng (A, %): Tinh dịch sau khi 
thu thập được lấy ra 1 giọt nhỏ lên lam kính sạch 
và soi trên kính hiển vi quang học với độ phóng đại 
200 lần. Hoạt lực là số phần trăm tinh trùng hoạt 
động tiến thằng trên tổng số tinh trùng được quan 
sát trên vi trường kính hiển vi. Các thời điểm xác 
định A: 2, 3 và 5 giờ sau khi thu tinh dịch.

Nồng độ tinh trùng (C, x109/ml): Nhỏ một 
giọt dung dịch đã pha loãng vào mép buồng đếm 
Neubauer đã được đặt lamen sẵn, nghiêng buồng 
đếm để dung dịch tràn đều. Đặt buồng đếm lên 
kính hiển vi quang học. Đếm tinh trùng (vật kính 
40x) được thực hiện 3 lần và lấy giá trị trung bình. 
Công thức tính nồng độ tinh trùng là C = N x 0,005 
(C: tỷ tinh trùng/ml tinh dịch, N: tổng số tinh trùng 

đếm được ở 5 ô trung bình (4 ô ở góc và 1 ô ở giữa) 
của ô lớn ở chính giữa buồng đếm).

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC), tỷ/lần 
xuất tinh: được xác định bằng tích của ba chỉ tiêu 
V, A, C. 

Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %): được tiến hành 
theo phương pháp của Tarif và cs. (2013). Sau khi 
cố định, mẫu được quan sát dưới kính hiển vi với 
độ phóng đại x1.000. Tính tỉ lệ phần trăm của tinh 
trùng kỳ hình trong tối thiểu 200 tinh trùng ở mẫu 
vật cố định ở các thời điểm 2, 3 và 5 giờ sau khi 
thu tinh dịch.

Các chỉ tiêu đánh giả hiệu quả gieo tinh nhân 
tạo ở vịt Hòa Lan:

Tỷ lệ trứng có phôi (%) = 𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠ố 𝑡𝑡𝑡𝑡ứ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐ó 𝑝𝑝ℎô𝑖𝑖
𝑆𝑆ố 𝑡𝑡𝑡𝑡ứ𝑛𝑛𝑛𝑛 đượ𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑥𝑥 100 

 
Tỷ lệ trứng nở (%)= 𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠ố 𝑡𝑡𝑡𝑡ứ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛ở

𝑇𝑇ổ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠ố 𝑡𝑡𝑡𝑡ứ𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑐𝑐ó 𝑝𝑝ℎô𝑖𝑖  𝑥𝑥 100 
 

2.6. Xử lý số liệu
Số liệu được ghi nhận và xử lý sơ bộ bằng phần 

mềm Microsoft Excel. Các phân tích thống kê được 
thực hiện bằng phần mềm Minitab phiên bản 16. Tỷ 
lệ giữa các nhóm được so sánh bằng phép kiểm định 
khi bình phương (χ²). Kết quả được trình bày dưới 
dạng tần số (số lượng) và phần trăm, kèm giá trị p. 
Mức ý nghĩa thống kê được xác định tại p < 0,05.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá chất lượng tinh dịch ở Vịt 
Hòa Lan trống

Bảng 1 trình bày các chỉ tiêu đánh giá chất 
lượng tinh dịch của vịt Hòa Lan trống. Những chỉ 
tiêu này có vai trò rất lớn trong việc xác định khả 
năng sinh sản của con trống, từ đó ảnh hưởng trực 
tiếp đến hiệu quả chăn nuôi và sản xuất giống. Việc 
phân tích và đánh giá những thông số này giúp cải 
thiện phương pháp nhân giống, lựa chọn giống, và 
các chiến lược quản lý đàn gia cầm. 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tinh dịch ở Vịt Hòa Lan trống

Chỉ tiêu Mean±SD
Thể tích tinh dịch (V, ml) 0,42±0,18
pH 7,45±0,26
Hoạt động khối 4,86±0,73
Hoạt lực tinh trùng (A, %) 85,91±2,63
Nồng độ tinh trùng (C, x109/ml) 2,34±1,87
Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC, tỷ/lần xuất tinh) 0,84±0,89
Tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K, %) 5,69±0,25

Thể tích tinh dịch là một chỉ tiêu quan trọng để 
đánh giá sức khỏe sinh sản của vịt trống. Thể tích 
tinh dịch trung bình ở vịt Hòa Lan trong nghiên cứu 

được trình bày ở bảng 1 là 0,42 ml. Đây là một giá 
trị phù hợp với loài gia cầm, vì thể tích tinh dịch ở 
các loài gia cầm thường không lớn, và sự dao động 
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này có thể do nhiều yếu tố như tuổi tác, chế độ dinh 
dưỡng, môi trường nuôi, hay trạng thái sức khỏe của 
con trống. Thể tích tinh dịch ở vịt Hòa Lan trong 
nghiên cứu phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác 
giả Łukaszewicz và cs. (2020) trên vịt Xạ Hương 
với thể tích xuất tinh trong suốt mùa sinh sản dao 
động từ 0,05 đến 2,45 ml. Ngược lại, nghiên cứu 
trên giống ngan của tác giả Zabiq và cs. (2017) đã 
cho kết quả thể tích trùng bình là 0,69 ml cao hơn 
kết quả thể tích tinh dịch trung bình ở vịt Hòa Lan 
trong nghiên cứu. Thể tích tinh dịch cũng phản ánh 
mức độ sản xuất của cơ quan sinh dục của trống, và 
mặc dù thể tích tinh dịch này không lớn, nhưng nếu 
được phối hợp với các yếu tố khác như nồng độ tinh 
trùng và chất lượng hoạt động tinh trùng, nó vẫn có 
thể đảm bảo khả năng sinh sản tốt.

pH của tinh dịch là một yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng đến khả năng sống sót và di chuyển của tinh 
trùng. Trong nghiên cứu này, pH trung bình của tinh 
dịch vịt Hòa Lan đạt 7,45, được coi là mức lý tưởng 
cho sự tồn tại và hoạt động của tinh trùng, giúp duy 
trì môi trường sinh lý thuận lợi cả trong quá trình 
bảo quản lẫn khi thụ tinh. Kết quả này cao hơn so 
với tinh dịch vịt Bắc Kinh (pH 6,95) do Taskin và 
cs. (2020) báo cáo, nhưng lại tương đương với giá 
trị pH của vịt Muscovy (7,51) và vịt Bắc Kinh (7,48) 
theo Wagner và Pingel (1995). Kết quả ở Bảng 1 
cũng phù hợp với nghiên cứu trên vịt Cỏ khi ghi 
nhận pH tinh dịch thay đổi có ý nghĩa thống kê giữa 
các nhóm xử lý, đạt cao nhất ở nhóm 3 ngày (7,31 
± 0,04), thấp hơn ở nhóm khai thác hàng ngày (7,22 
± 0,05) và giảm xuống mức acid ở nhóm 7 ngày 
(6,82 ± 0,21) theo Nhan (2025). Điều này cho thấy 
việc duy trì pH tinh dịch ở mức kiềm nhẹ (khoảng 
7,2–7,5) là cần thiết để đảm bảo khả năng tồn tại và 
di chuyển hiệu quả của tinh trùng. Như vậy, mức pH 
7,45 ở vịt Hòa Lan có thể được xem là bình thường 
và phù hợp cho sự sống của tinh trùng.

Hoạt động khối (hay còn gọi là khả năng di 
chuyển theo nhóm) của tinh trùng là chỉ số quan 
trọng đánh giá sự sống và khả năng vận động của 
tinh trùng trong môi trường. Chỉ số này có giá trị 
trung bình 4,86 cho thấy tinh trùng của Vịt Hòa Lan 
có khả năng di chuyển tốt. Sự hoạt động khối cao 
cho phép tinh trùng di chuyển nhanh chóng đến ống 
dẫn trứng của con mái để thụ tinh. Do đó, giá trị này 
cần duy trì ở mức cao để tăng tỷ lệ thụ thai. 

Hoạt lực tinh trùng, thể hiện qua tỷ lệ tinh 
trùng di chuyển tiến tới với vận tốc nhanh, ở mức 
85,91% cho thấy chất lượng tinh trùng của Vịt Hòa 
Lan tương đối tốt. Hoạt lực tinh trùng ở vịt Hòa 
Lan trong nghiên cứu phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của Ngô Thành Trung và cs. (2023) khi nhận 
thấy hoạt lực tinh trùng ở vịt Cỏ nuôi tại Ứng Hòa, 

Hà Nội có chỉ số hoạt lực tinh trùng dao động từ 
0,79 đến 0,93%. Hoạt lực tinh trùng ở vịt Hòa Lan 
cao, cho thấy phần lớn tinh trùng trong tinh dịch 
có khả năng di chuyển tiến lên, điều này rất quan 
trọng trong quá trình thụ tinh. Tinh trùng có hoạt 
lực tốt có khả năng di chuyển đến ống dẫn trứng 
của con mái để thực hiện quá trình thụ tinh hiệu 
quả hơn, từ đó đảm bảo tỷ lệ đậu thai cao hơn.

Nồng độ tinh trùng trong tinh dịch (C) của Vịt 
Hòa Lan là 2,34 x109/ml. Đây là một giá trị có sự 
biến động khá lớn, điều này có thể phản ánh sự không 
đồng đều trong khả năng sản xuất tinh trùng của các 
con trống. So với kết quả công bố của Hidayat và cs. 
(2019) trên giống vịt Xiêm (1,98 x109/ml) thì thấp 
hơn nồng độ tinh trùng ở vịt Hòa Lan trong nghiên 
cứu. Nồng độ tinh trùng cao giúp tăng khả năng thụ 
thai, nhưng yếu tố hoạt lực và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình 
cũng rất quan trọng trong việc xác định hiệu quả 
thụ tinh. Ngoài ra, kết quả ở bảng 1 thấp hơn so với 
lượng tinh trùng thu được từ vịt trời hoang dã. Cụ thể, 
Kamar (1962) đã ghi nhận nồng độ tinh trùng trung 
bình ở giống vịt Sudani đạt 3,63 x109/ml, trong khi 
giống vịt Pekin có nồng độ cao hơn, đạt 5,85 x109/
ml. Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu về nồng độ tinh 
trùng của giống vịt Hòa Lan trong nghiên cứu này 
thấp hơn đáng kể so với kết quả của Zawadzka và 
cs. (2015) về hai giống vịt Ba Lan, với nồng độ tinh 
trùng lần lượt là 8,5 x109/ml và 6,9 x109/ml.  

Tổng số tinh trùng tiến thẳng (VAC) là 0,84 tỷ/
lần xuất tinh, với độ lệch chuẩn 0,89 tỷ. Chỉ số này 
cho thấy, mặc dù tổng số tinh trùng xuất ra mỗi lần 
không quá lớn, nhưng vẫn đủ khả năng để tham gia 
vào quá trình thụ tinh. Tuy nhiên, chỉ số này cần 
được cải thiện nếu muốn tăng tỷ lệ thụ thai trong 
các chương trình nhân giống quy mô lớn. 

Cuối cùng, tỷ lệ tinh trùng kỳ hình (K) ở Vịt Hòa 
Lan là 5,69%, cho thấy tỷ lệ tinh trùng bất thường 
trong tinh dịch ở mức thấp và nằm trong mức cho 
phép. Kết quả tỷ lệ tinh trùng kỳ hình ở vịt Hòa Lan 
trong  nghiên cứu phù hợp với nhận định của tác giả 
Putranti và cs. (2010) tinh trùng vẫn có thể thụ tinh 
với noãn nếu tỷ lệ tinh trùng kỳ hình tối đa là 20%.

Tinh trùng kỳ hình có thể gây giảm khả năng 
thụ tinh, vì vậy tỷ lệ thấp giúp đảm bảo chất lượng 
tinh trùng. Tuy nhiên, cần duy trì tỷ lệ này ở mức 
thấp để không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Từ những chỉ tiêu trên, có thể nhận định rằng 
chất lượng tinh dịch của Vịt Hòa Lan trống là khá 
tốt, với các chỉ số pH, hoạt lực tinh trùng và tỷ lệ 
tinh trùng kỳ hình đạt mức thấp. Tuy nhiên, các chỉ 
số như thể tích tinh dịch và nồng độ tinh trùng có sự 
dao động khá lớn, điều này cần được chú ý và cải 
thiện trong các chương trình nhân giống. Việc lựa 
chọn những con trống có tinh dịch chất lượng cao là 
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rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả thụ tinh và năng 
suất sinh sản trong đàn gia cầm. Các nghiên cứu 
tiếp theo có thể tập trung vào việc xác định các yếu 
tố tác động đến chất lượng tinh dịch, từ đó đưa ra 
các giải pháp cải tiến như chế độ dinh dưỡng, chăm 
sóc sức khỏe và điều kiện nuôi dưỡng để nâng cao 
chất lượng tinh dịch và hiệu quả sản xuất giống.
3.2. Kết quả đánh giá hiệu quả thụ tinh nhân tạo 
của Vịt Hòa Lan 

Bảng 2 và Bảng 3 cung cấp thông tin về hiệu 
quả thụ tinh nhân tạo ở Vịt Hòa Lan (Anas platy-
rhynchos domesticus) trong ba khoảng thời gian 
phối giống khác nhau: 6-8 giờ, 11-13 giờ và 15-17 
giờ. Những chỉ tiêu đánh giá trong bảng 2 là tỷ lệ có 
phôi và tỷ lệ trứng nở (Bảng 3). Đây là những yếu 
tố quan trọng để xác định hiệu quả của kỹ thuật thụ 
tinh nhân tạo và ảnh hưởng của thời gian phối đến 
khả năng thụ thai và sự phát triển của phôi.

Bảng 2. Tỷ lệ có phôi của trứng Vịt Hòa Lan ở các thời gian phối khác nhau 

Thời gian phối
Trứng có phôi Trứng không phôi 

p
Số lượng (quả) Tỷ lệ (%) Số lượng (quả) Tỷ lệ (%)

6-8 giờ 87 88,78 11 11,22
0,04111-13 giờ 89 89,90 10 10,10

15-17 giờ 85 85,86 14 14,14
Bảng 3. Tỷ lệ nở của trứng Vịt Hòa Lan ở các thời gian phối khác nhau 

Thời gian phối
Số trứng nở Số trứng không nở

p
Số lượng (quả) Tỷ lệ (%) Số lượng (quả) Tỷ lệ (%)

6-8 giờ 81 93,10 6 6,90
0,03611-13 giờ 84 94,38 5 5,62

15-17 giờ 76 89,41 9 10,59

Về tỷ lệ có phôi, bảng 2 cho thấy tỷ lệ này dao 
động trong ba khoảng thời gian phối. Cụ thể, tỷ lệ 
có phôi cao nhất được ghi nhận ở nhóm phối giống 
trong khoảng thời gian 11-13 giờ (89,90%), trong 
khi nhóm phối giống ở 6-8 giờ có tỷ lệ có phôi 
88,78%, và nhóm phối giống ở 15-17 giờ có tỷ lệ có 
phôi thấp nhất 85,86%. Sự khác biệt giữa các nhóm 
là không lớn, sai khác có ý nghĩa thống kê giữa 
các thời điểm phối giống (p<0,05). Như vậy việc 
lựa chọn thời gian phối giống có ảnh hưởng nhất 
định đến tỷ lệ thụ thai ở Vịt Hòa Lan. Theo tác giả 
Johnson (1954) phát hiện sau khi thụ tinh nhân tạo 
thời gian tối đa là 16 ngày ở ngỗng Pilgrim. Đối với 
ngỗng Embden thời gian tối đa sau thụ tinh nhân tạo 
là 14 ngày (Kinney và Burger, 1960). Trong nghiên 
cứu của Ghonim (2009) gieo tinh nhân tạo cho vịt 
Domyati với tần suất 2 lần/tuần và 3 lần/tuần tỷ lệ 
trứng có phôi lần lượt là 88,37%, 86,88% tương 
đương với kết quả trong nghiên cứu. Đồng thời, so 
với kết quả nghiên cứu thì tỷ lệ trứng có phôi của 
của vịt Bầu Quỳ là 95,9-96,2%, Bầu Bến là 95,7-
96,4% (Phạm Công Thiếu và cs., 2004) thì kết quả 
nghiên cứu ở vịt Hòa Lan thấp hơn.

Tỷ lệ trứng nở cũng là một chỉ tiêu quan trọng 
khi đánh giá hiệu quả của thụ tinh nhân tạo. Kết quả 
ở bảng 3 cho thấy tỷ lệ trứng nở cao nhất ở nhóm 
phối giống trong khoảng thời gian 6-8 giờ và 11-13 
giờ, lần lượt đạt 93,10% và 94,38%. Tuy nhiên, tỷ lệ 
trứng nở ở nhóm phối giống trong khoảng thời gian 
15-17 giờ giảm xuống còn 89,41%. Sự giảm sút tỷ 

lệ trứng nở trong nhóm phối giống ở 15-17 giờ so 
với các nhóm còn lại có ý nghĩa thống kê (P<0,05). 
Tỷ lệ nở của vịt Hòa Lan đạt tốt, cao hơn so với tỷ lệ 
nở/tổng trứng ấp của vịt Bầu Quỳ (62,0 – 73,5%) và 
vịt Bầu Bến (75,4 – 76%) (Phạm Công Thiếu và cs., 
2004); tương đương với mức 80,35-82,78% của vịt 
Bầu Bến (Nguyễn Văn Duy và cs., 2020). Nghiên 
cứu trên Vịt Hòa Lan nuôi tại Tiền Giang có tỷ lệ 
nở/số trứng có phôi đạt 88,7%, tỷ lệ nở/số trứng 
ấp đạt 80,1% (Hoàng Tuấn Thành và Dương Xuân 
Tuyển, 2016). Tỷ lệ trứng nở là một chỉ tiêu quan 
trọng phản ánh khả năng phát triển và sống sót của 
phôi sau khi thụ tinh. Mặc dù tỷ lệ này không phải 
là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công của thụ 
tinh nhân tạo, nhưng nó vẫn có mối quan hệ mật 
thiết với chất lượng tinh trùng và thời gian thụ tinh.

Một trong những nguyên nhân có thể giải thích 
cho sự khác biệt trong hiệu quả thụ tinh giữa các 
khoảng thời gian phối giống là sự thay đổi về sự 
tương thích giữa tinh trùng và trứng. Sự kết hợp 
giữa thời gian thụ tinh và quá trình phát triển của 
trứng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và 
tỷ lệ sống sót của phôi. Trong các khoảng thời gian 
phối giống sớm (6-8 giờ và 11-13 giờ), có thể thời 
điểm này tinh trùng còn tươi và khỏe mạnh, từ đó 
tăng khả năng thụ tinh và tỷ lệ có phôi cao. Ngược 
lại, trong khoảng thời gian phối giống muộn (15-17 
giờ), tinh trùng có thể mất đi khả năng hoạt động 
tối ưu, dẫn đến giảm tỷ lệ thụ thai và tỷ lệ trứng nở.

Tỷ lệ trứng nở giảm ở nhóm phối giống vào thời 
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gian muộn (15-17 giờ) có thể là một chỉ báo về khả 
năng tinh trùng không còn đủ sức sống hoặc không 
còn khả năng di chuyển hiệu quả, làm giảm khả 
năng thụ tinh thành công và phát triển của phôi. 
Điều này cũng có thể liên quan đến thời gian lưu 
trữ tinh dịch trước khi sử dụng trong thụ tinh nhân 
tạo, khi tinh trùng có thể suy giảm chất lượng theo 
thời gian. Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra 
rằng thời gian trữ tinh trùng ảnh hưởng trực tiếp 
đến chất lượng tinh trùng, với tinh trùng tươi luôn 
có hiệu quả cao hơn khi sử dụng ngay sau khi thu.

Từ những kết quả trên, có thể rút ra kết luận rằng 
thời gian phối giống có ảnh hưởng đến tỷ lệ có phôi 
và tỷ lệ trứng nở ở Vịt Hòa Lan. Mặc dù không có 
sự chênh lệch lớn giữa các khoảng thời gian phối, 
nhưng thời điểm phối giống sớm (6-8 giờ và 11-13 
giờ) mang lại hiệu quả tốt hơn, với tỷ lệ trứng nở và 
tỷ lệ có phôi cao hơn so với nhóm phối giống muộn 
(15-17 giờ). Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng 

của việc lựa chọn thời gian phối giống hợp lý trong 
quá trình thụ tinh nhân tạo, nhằm tối ưu hóa tỷ lệ thụ 
thai và chất lượng phôi ở Vịt Hòa Lan. Các nghiên 
cứu tiếp theo có thể tiếp tục khám phá thêm các yếu 
tố khác ảnh hưởng đến hiệu quả của thụ tinh nhân 
tạo, như chất lượng tinh trùng, điều kiện bảo quản 
tinh dịch, và phương pháp thụ tinh nhân tạo.
4. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng tinh 
dịch của vịt Hòa Lan ổn định với thể tích tinh dịch 
trung bình đạt 0,42 ml, pH 7,45, hoạt lực tinh trùng 
85,91%, nồng độ tinh trùng 2,34 tỷ/ml và tỷ lệ tinh 
trùng kỳ hình 5,69%. 

Kết quả cho thấy hiệu quả thụ tinh nhân tạo ở 
vịt Hòa Lan đạt cao nhất khi phối giống vào khung 
giờ 11–13 giờ với tỷ lệ có phôi 89,90% và tỷ lệ nở 
94,38%. Nhóm phối giống 6–8 giờ cũng cho tỷ lệ 
nở khá cao (93,10%), trong khi phối giống muộn 
(15–17 giờ) làm giảm tỷ lệ nở xuống còn 89,41%.
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ABSTRACT
This study was conducted from March to June 2024 at a duck farm located in Long Ho Commune, 

Vinh Long Province, to evaluate semen quality and the effectiveness of artificial insemination (AI) in 
Hoa Lan ducks. A total of 20 male and 60 female ducks aged 7–10 months were used in the experi-
ment. Semen was collected from each male individually over 8 weeks at a frequency of once every 3 
days, consistently at 6:00 AM. Female ducks were randomly assigned to three insemination groups 
based on different time periods during the day (6:00–8:00, 11:00–13:00, and 15:00–17:00). Results 
showed that the semen quality of Hoa Lan drakes was relatively stable, with an average volume of 0.42 
ml, pH of 7.45, sperm motility of 85.91%, sperm concentration of 2.34 x109/ml, and a low abnormal 
morphology rate (5.69%). Regarding AI performance, the highest fertilization rate was observed in the 
11:00–13:00 group (89.19%), while the highest hatchability rates were recorded in the 6:00–8:00 a.m. 
and 11:00–13:00 p.m. groups (93.10% and 94.38%, respectively), and the lowest in the late afternoon 
group (89.41%). These differences were statistically significant (P < 0.05), indicating that insemination 
performed between 6:00 and 13:00 yields the best reproductive outcomes in Hoa Lan ducks.

 Keywords: Hoa Lan duck, duck semen, artificial insemination, Insemination time.
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